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1 1556010075 Trần Lê Quỳnh Như 180197 TP.HCM Nữ Xã hội học

2 1656010006 Trần Thị Hồng Ân 051098 Long An Nữ Xã hội học

3 1656010069 Trần Thị Thảo Nguyên 100598 Phú Yên Nữ Xã hội học THPT

4 1656010099 Phạm Phú Thịnh 160498 Đồng Tháp Nam Xã hội học THPT

5 1656012039 Chu Thị Thanh Uyên 160598 Bình Phước Nữ Xã hội học

6 1756010002 Trần Thái An 011199 TP.HCM Nữ Xã hội học

7 1756010006 Đồng Huỳnh Khánh Châu 130499 Tây Ninh Nữ Xã hội học

8 1756010016 Nguyễn Thị Diễm Hằng 091099 TP.HCM Nữ Xã hội học

9 1756010018 Nguyễn Thị Thanh Hiền 250799 TP.HCM Nữ Xã hội học

10 1756010020 Nguyễn Minh Huy 060299 TP.HCM Nam Xã hội học

11 1756010024 Lê Thu Khanh 230199 TP.HCM Nữ Xã hội học THPT

12 1756010025 Nguyễn Thị Minh Khanh 040399 Lâm Đồng Nữ Xã hội học

13 1756010026 Nguyễn Thị Minh Khá 140199 Bến Tre Nữ Xã hội học

14 1756010027 Nguyễn Lê Thanh Khoa 201299 TP.HCM Nam Xã hội học

15 1756010030 Trần Thị Phương Lan 050999 TP.HCM Nữ Xã hội học THPT

16 1756010038 Mạch Thảo My 220599 TP.HCM Nữ Xã hội học THPT

17 1756010042 Đỗ Nguyễn Thu Ngân 090899 TP.HCM Nữ Xã hội học THPT

18 1756010043 Lâm Thái Ngân 010399 Tiền Giang Nữ Xã hội học

19 1756010044 Trần Phương Ngân 280699 TP.HCM Nữ Xã hội học

20 1756010045 Trần Thị Kim Ngân 110899 TP.HCM Nữ Xã hội học

21 1756010046 Trịnh Thị Thủy Ngân 170299 Đồng Nai Nữ Xã hội học

22 1756010048 Nguyễn Hồng Nghi 060499 TP.HCM Nữ Xã hội học

23 1756010049 Lâm Quốc Nghĩa 020699 BR-VT Nam Xã hội học

24 1756010055 Nguyễn Thị Yến Nhi 010699 TP.HCM Nữ Xã hội học THPT

25 1756010056 Trần Như Phú 140499 TP.HCM Nữ Xã hội học THPT

26 1756010072 Phan Thị Lan Thảo 260599 TP.HCM Nữ Xã hội học

27 1756010073 Phạm Nguyễn Phương Thảo 130699 Trà Vinh Nữ Xã hội học

28 1756010076 Trần Huệ Thi 310799 TP.HCM Nữ Xã hội học

29 1756010082 Nguyễn Thị Hồng Thủy 201299 Quảng Ngãi Nữ Xã hội học

30 1756010090 Lê Ngọc Bảo Trân 140299 Bình Định Nữ Xã hội học THPT

31 1756010099 Lê Huỳnh Ngọc Trúc 040599 Ninh Thuận Nữ Xã hội học

32 1756010101 Huỳnh Ngọc Trường 190599 TP.HCM Nam Xã hội học

33 1756010105 Thiệu Nhựt Mỹ Vân 141299 Ninh Thuận Nữ Xã hội học THPT

34 1756010116 Lê Ngọc Như ý 050499 Đồng Tháp Nữ Xã hội học
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35 1756012002 Phạm Thanh Ân 021299 Tiền Giang Nam Xã hội học

36 1756012011 Phạm Thị Minh Hà 050199 Quảng Ngãi Nữ Xã hội học

37 1756012035 Trần Thị Bảo Ngân 280499 Đồng Tháp Nữ Xã hội học

38 1756012039 Nguyễn Thị ánh Nhung 180199 Đà Nẵng Nữ Xã hội học

39 1656020050 Đặng Thanh Phát 200991 TP.HCM Nam Công tác xã hội

40 1656020053 Nguyễn Thị Kim Phụng 110998 TP.HCM Nữ Công tác xã hội

41 1656022041 Nguyễn Thanh Thảo 310598 Lâm Đồng Nữ Công tác xã hội

42 1756020005 Nguyễn Vân Anh 240399 Bình Thuận Nữ Công tác xã hội

43 1756020019 Lương Phương Dung 180799 Quảng Ngãi Nữ Công tác xã hội

44 1756020033 Đào Thị Thúy Hằng 020199 Quảng Ngãi Nữ Công tác xã hội

45 1756020064 Nguyễn Huỳnh Hồng Ngọc 260699 Khánh Hòa Nữ Công tác xã hội

46 1756020076 Đào Trần Quỳnh Như 120699 TP.HCM Nữ Công tác xã hội THPT

47 1756020118 Trần Thị Vân 161097 Thái Bình Nữ Công tác xã hội

48 1756022015 Vũ Thị Hồng 130699 TP.HCM Nữ Công tác xã hội THPT

49 1756022017 Trần Thị Thúy Kiều 090499 Quảng Ngãi Nữ Công tác xã hội

50 1655010102 Lâm Thị Minh Tâm 290698 TP.HCM Nữ Đông Nam Á học

51 1655010140 Nguyễn Thành Vinh 290798 An Giang Nam Đông Nam Á học

52 1754020016 Trần Nguyễn Thảo Diệp 061099 Đồng Nai Nữ Đông Nam Á học

53 1755010001 Nguyễn Võ Ngọc An 290699 TP.HCM Nữ Đông Nam Á học THPT

54 1755010007 Trương Ngọc Quế Anh 100399 TP.HCM Nữ Đông Nam Á học

55 1755010023 Văn Thoại Gấm 260299 BR-VT Nữ Đông Nam Á học

56 1755010030 Đào Thị Hằng Hoa 260599 Phú Yên Nữ Đông Nam Á học

57 1755010035 Hồ Thị Xuân Hương 010599 Bình Dương Nữ Đông Nam Á học

58 1755010038 Bùi Thị Mỹ Linh 071199 Tiền Giang Nữ Đông Nam Á học

59 1755010044 Trịnh Kiều Long 020599 TP.HCM Nam Đông Nam Á học

60 1755010060 Nguyễn Hoài Thảo Như 100199 Bình Phước Nữ Đông Nam Á học

61 1755010062 Nguyễn Thị Thu Phúc 280199 Đồng Nai Nữ Đông Nam Á học

62 1755010064 Nguyễn Thị Mỹ Phương 131299 TP.HCM Nữ Đông Nam Á học

63 1755010070 Trần Trúc Quỳnh 061099 TP.HCM Nữ Đông Nam Á học

64 1755010074 Đinh Thị Hiền Tâm 160499 Gia Lai Nữ Đông Nam Á học

65 1755010075 Đoàn Thị Tâm 100499 Bình Dương Nữ Đông Nam Á học

66 1755010076 Nguyễn Phương Thanh 141299 TP.HCM Nữ Đông Nam Á học

67 1755010094 Trần Ngọc Bảo Trâm 161099 Quảng Nam Nữ Đông Nam Á học THPT

68 1755010103 Nguyễn Minh Khánh Uyên 210499 TP.HCM Nữ Đông Nam Á học

69 1755010104 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 140199 Bình Thuận Nữ Đông Nam Á học

70 1755010113 Võ Thị Hồng Yến 240599 TP.HCM Nữ Đông Nam Á học

71 1755012003 Nguyễn Thị Tú Anh 240499 Phú Yên Nữ Đông Nam Á học

72 1755012004 Nguyễn Thúy Anh 070499 TP.HCM Nữ Đông Nam Á học

73 1755012005 Nguyễn Mạnh Báu 051198 Bình Thuận Nam Đông Nam Á học

74 1755012007 Nguyễn Văn Diễn 150299 Phú Yên Nam Đông Nam Á học

75 1755012011 Đỗ Tiến Đạt 110898 Lâm Đồng Nam Đông Nam Á học

76 1755012014 Huỳnh Thị Cẩm Giang 070199 Đăk Lăk Nữ Đông Nam Á học

77 1755012019 Trần Thị Thúy Hoa 101099 Phú Yên Nữ Đông Nam Á học

78 1755012023 Tất Tịnh Lâm 081199 TP.HCM Nữ Đông Nam Á học THPT
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79 1755012027 Nguyễn Ngọc Hoàng Mai 210999 TP.HCM Nữ Đông Nam Á học

80 1755012031 Bùi Thị Kim Ngân 170498 Vĩnh Long Nữ Đông Nam Á học

81 1755012033 Nguyễn Thị Phương Ngân 100699 Long An Nữ Đông Nam Á học

82 1755012035 Lê Bão Ngọc 151299 Bạc Liêu Nữ Đông Nam Á học

83 1755012037 Nguyễn Thị ánh Ngọc 240899 Lâm Đồng Nữ Đông Nam Á học

84 1755012041 Nguyễn Thị Hồng Nhung 280199 Lâm Đồng Nữ Đông Nam Á học THPT/S

85 1755012051 Nguyễn Thanh Thúy 201099 Tiền Giang Nữ Đông Nam Á học

86 1755012056 Nguyễn Thị Thảo Trân 280299 Đồng Nai Nữ Đông Nam Á học

87 1755012058 Nguyễn Đăng Trường 100499 Đồng Nai Nam Đông Nam Á học THPT

Tổng cộng:

38 Sinh viên

11 Sinh viên

38 Sinh viên

Ghi chú:

CCQP Chưa nhận chứng chỉ Quốc phòng

HP Còn nợ học phí

THPT Chưa nộp bản sao Bằng tốt nghiệp THPT

S Nợ sách thư viện

Công tác xã hội

Đông Nam Á học

Xã hội học


